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Bài 26. Tiết 110 - 111:
HỘI THOẠI
Môn học : Ngữ văn 8
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm khái niệm vai XH, lượt lời và biết vận dụng hiểu biết về những vấn đề ấy vào quá trình hội thoại nhằm đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.
2. Năng lực: HS có kĩ năng tìm hiểu, vận dụng những kiến thức về hội thoại vào đời sống giao tiếp.Năng lực sử dụng ngôn ngữ
3. Phẩm chất: HS có ý thức lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp hoàn cảnh giao tiếp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
	 - Kế hoạch bài dạy
           - Học liệu: - Bảng phụ, tranh ảnh tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
- Máy tính, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh: soạn bài theo nội dung được phân công.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG  1:  MỞ ĐẦU: 
1. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS tìm hiểu về Hội thoại
2. Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp 
3. Sản phẩm hoạt động: Trình bày miệng
4. Tiến trình hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ:
 - Gv: nêu câu hỏi
  1. Hoạt động nói có những kiểu hoạt động nói nào? Cách thực hiện hoạt động nói đó như thế nào? Cho ví dụ?
  2. Chỉ ra và gọi tên các hành động nói trong ví dụ sau: 
   Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão ôn tồn bảo:
- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai , uống nước chè, rồi hút thuốc lào…Thế là sung sướng.
 - Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
Lão nói xong lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. Tôi vui vẻ bảo: 
 - Thế là được, chứ gì? Vậy cụ ngồi xuống đây, tôi đi luộc khoai, nấu nước.
 - Nói đùa thế, chứ ông giáo để cho khi khác.
                                                     (Nam Cao , Lão Hạc).
  - Hs: tiếp nhận 
 * Thực hiện nhiệm vụ
 - Học sinh: trả lời 
 - Giáo viên: quan sát giúp đỡ Hs
 - Dự kiến sản phẩm: ...........
 * Báo cáo kết quả: Học sinh trả lời miệng
 * Đánh giá kết quả:
 - HS nhận xét, bổ sung đánh giá
 - GV nhận xét đánh giá
 ->GV giới thiệu bài:

	        Hoạt động của  giáo viên và học sinh
	            Nội dung 

	  HOẠT ĐỘNG  2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu và nắm được : vai xã hội trong hội thoại
2. Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm
3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập của học sinh
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên: nêu yêu cầu
1. Trong đoạn trích có những nhân vật nào? Quan hệ giữa các nhân vật tham gia hội thoại trong đoạn trích trên là quan hệ gì? Ai là vai trên, ai là vai dưới ?
2. Cách xử sự của người cô có gì đáng chê trách?
3. Lấy ví dụ về các vai theo quan hệ xã hội thường gặp?
4. Tìm những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất bình của mình để giữ thái độ lễ phép? Giải thích vì sao Hồng phải làm như vậy?
5. Khi tham gia hội thoại cần lưu ý điều gì?
- Cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp.
- Hs: tiếp nhận 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: làm việc cá nhân.
- Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs
- Dự kiến sản phẩm:
1. Trong đoạn trích có những nhân vật :
- Bà cô Hồng và Hồng
- Quan hệ giữa hai nhân vật tham gia trong đoạn trích trên thuộc quan hệ gia tộc. 
   Người cô của Hồng là người vai trên, bé Hồng là người vai dưới.
2. Cách đối xử của người cô là thiếu thiện chí vừa không phù hợp với quan hệ ruột thịt, vừa không thể hiện thái độ đúng mực của người trên đối với người dưới.
3. Lấy ví dụ về các vai theo quan hệ xã hội thường gặp:
- Vai theo quan hệ tuổi tác :
 VD: Lão Hạc và ông Giáo trong truyện “Lão Hạc”.
- Vai theo quan hệ chức vụ trong xã hội: 
VD: Giám đốc nói với nhân viên.
- Vai theo quan hệ bạn bè: 
VD cuộc đối thoại  giữa hai người bạn cùng lớp.
Ngoài ra quan hệ xã hội của  còn được xác định bằng mối quan hệ thân thiết hay không   ( thân- sơ)
4. Những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất bình của mình để giữ thái độ lễ phép: “…tôi cúi đầu không đáp”
“..Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất…cổ họng đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng”
=> Hồng phải kìm nén sự bất bình vì Hồng là người thuộc vai dưới, có bổn phận tôn trọng người trên.
5. Khi tham gia hội thoại cần lưu ý: Cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp.
* Báo cáo kết quả: Hs trả lời
* Đánh giá kết quả:
- Học sinh: các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng    
1. Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu và nắm được: lượt lời trong hội thoại
2. Phương thức thực hiện: Hoạt động nhóm
3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập của học sinh
4. Phương án kiểm tra, đánh giá
- Học sinh tự đánh giá.
- Học sinh đánh giá lẫn nhau.
- Giáo viên đánh giá.
5. Tiến trình hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên: nêu yêu cầu
1. Trong cuộc thoại trên mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt?
2. Em thấy cuộc đối thoại giữa Hồng và bà cô có ai không được nói không?
3. Vậy em hiểu lượt lời là gì?
4. Trong cuộc thoại bao nhiêu lần lẽ ra Hồng được nói nhưng không nói? Sự im lặng ấy thể hiện thái độ của Hồng đối với lời nói của người cô ntn?
5. Vì sao Hồng không cắt lời bà cô nói những điều Hồng không muốn nghe
6. Qua đó ta rút ra chú ý gì khi tham gia hội thoại? 
  - Hs: tiếp nhận 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: làm việc cá nhân.
- Giáo viên: quan sát, hỗ trợ hs
- Dự kiến sản phẩm:
1. Trong cuộc thoại trên mỗi nhân vật nói:
, Các lượt lời của bà cô:
1. Hồng! Mày có muốn vào …không?
2. Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm…đâu!.
3. Mày dại quá… em bé chứ.
4. Vậy mày hỏi cô Thông – tên người.
5. Mấy lại rằm tháng tám này…
b, Lượt lời của Hồng:
1. Không ! Cháu không muốn vào.
2. Sao cô biết mợ con có con.
2. - Trong cuộc thoại ai cũng được nói.
3. - Mỗi lần có một người tham gia lượt lời hội thoại nó được gọ là một lượt lời.
4.-  Trong cuộc thoại, lẽ ra Hồng được nói: 
 Lần 1: sau lượt lời (1) của người cô.
 Lần 2: sau lượt lời (3) của bà cô.
 - Sự im lặng ấy thể thái độ bất bình của Hồng trước những lời nói thiếu thiện chí của bà cô.
5. - Hồng không cắt lời người cô vì Hồng ýý thức được rằng Hồng là người thuộc vai dưới cho nên phải kìm chế để giữ thái độ lễ phép của người dưới đối với người trên.
6. Qua đó ta thấy:  Khi tham gia hội thoại phải tôn trọng lượt lời của người đối thoại, cần tránh nói tranh lượt của người khác hoặc “cướp lời” khi người khác chưa kết thức lượt lời của họ.
* Báo cáo kết quả: Hs trả lời
* Đánh giá kết quả:
- Học sinh: các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng    
G: Có những lúc do không tiện nói ra điều mình nghĩ ta có quyền biểu thị thái độ im lặng mà không cần tiếp lời.    
	I. Vai xã hội trong hội thoại:
 1. Ví dụ:	
 2. Nhận xét:
























- Quan hệ trên- dưới.

  + Thứ bậc trong gia đình.








  + Thứ bậc xã hội.

  + Tuổi tác.

- Quan hệ ngang hàng.





- Cần xác định đúng vai của mình để chọn cách nói cho phù hợp.
3. Ghi nhớ: sgk.


II. Lượt lời trong hội thoại. 
  1. Ví dụ:
  2. Nhận xét: 























- Trong cuộc thoại ai cũng được nói.
- Mỗi lần có một người tham gia hội thoại nói là một lượt lời.




-  Sự im lặng biểu thị thái độ.


- Không ngắt lời để giữ sự tôn trọng người đối thoại.







  






III. Luyện tập :


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về hội thoại để vận dụng.
2. Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, HĐ cặp đôi, HĐ nhóm 
3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS; phiếu học tập của nhóm
4. Phương án kiểm tra đánh giá:
- HS tự đánh giá
- HS đánh giá lẫn nhau
- GV đánh giá HS
5. Tiến hành hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Gv: Bài tập 
- HS: tiếp nhận 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
- Giáo viên: quan sát, hướng dẫn hs
- Dự kiến sản phẩm:
Tiết 111: Luyện tập bài: HỘI THOẠI
1. Bài tập 1:
- Các chi tiết:
+ Nghiêm khắc: Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục….
+ Khoan dung: Nếu các ngươi biết chuyên tập ….Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.
 2. Bài tập 2:
- Xét về địa vị xã hội: ông Giáo là người có địa vị cao hơn một người nông dân nghèo như lão Hạc.
- Xét về tuổi tác thì lão Hạc có địa vị cao hơn.
a, Ông Giáo nói với lão Hạc bằng lời lẽ ôn tồn, thân mật nắm lấy vai lão, mời lão hút thuốc, uống nước, ăn khoai.
  Ông Giáo gọi lão Hạc là “cụ” (thể hiện sự kính trọng), xưng là “tôi” ( thể hiện quan hệ bình đẳng).
b, Lão Hạc gọi người đối thoại với mình là ông Giáo, xưng hô gộp hai người là chúng mình, cách nói xuề xoà (nói đùa thế) thể hiện sự thân tình.
=> Qua cách nói của lão ta thấy vẫn có một nỗi buồn, một sự giữ khoảng cách: cười đưa đà, thoái thác chuyện ở lại ăn khoai, uống nước với ông Giáo.
-> Phù hợp tâm trạng của lão Hạc lúc đó.
   3. Bài tập 3:
Lên bảng kể lại một cuộc trò chuyện ( chủ đề tuỳ chọn)
-> Chỉ ra vai xã hội của người tham gia hội thoại.
Yêu cầu: kể ngắn gọn, diễn cảm, chú ý lời nói, ngôn ngữ.
* Báo cáo kết quả: 
 - HS lần lượt báo cáo kết quả các bài 1, 2, 3
* Đánh  giá kết quả:
- HS nhận xét, bổ sung đánh  giá
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Luyện tập bài: HỘI THOẠI (Tiếp theo)
1. Bài  tập 1:
HS đọc - h/s khác theo dõi.
a, Số lượt lời tham gia hội thoại:
- Người nói nhiều lượt nhất đó là cai lệ và chị Dậu.
- Người nhà Lí trưởng nói ít hơn.
- Anh Dậu nói với vợ sau khi cuôc xung đột giữa chị Dậu với cai lệ và người nhà Lí trưởng đã kết thúc.
- Cai lệ là kẻ duy nhất cắt lời người khác trong hội thoại.
b, Cách thể hiện vai xã hội:
- Chị Dậu từ chỗ nhún nhường (xưng cháu, gọi cai lệ là “ông “) đã vùng lên kháng cự (xưng tao, gọi cai lệ là mày, đe doạ cai lệ …).
- Cai lệ lời nói hống hách.
- Người nhà Lí trưởng có phần giữ gìn hơn (gọi vợ chồng anh Dậu là anh, chị xưng tôi). => Tính cách mỗi nhân vật:
- Chị Dậu là người phụ nữ đảm đang, yêu thương chống con, nhẫn nhịn nhưng khi cần vẫn vùng lên quyết liệt.
- Anh Dậu là người cam chịu, bạc nhược.
- Cai Lệ: là kẻ tiểu nhân không có chút tình người.
- Người nhà Lí trưởng: là tên tay sai, theo đám ăn tàn.
 2. Bài  tập 2:
- Thoạt đầu cái Tí nói rất nhiều, rất hồn nhiên, còn chị Dậu chỉ im lặng. Về sau, cái Tí nói ít hẳn đi, còn chị Dậu nói nhiều hơn.
- Việc miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật trong cuộc thoại như vậy rất phù hợp : Thoạt đầu, cái Tí rất vô tư vì nó chưa biết sắp bị bán đi, còn chị Dậu thì đau lòng vì buộc phải bán con nên chỉ im lặng.
- Về sau, cái Tí biết là bị bán nên sợ hãi và đau buồn, ít nói hẳn đi, còn chị Dậu phải nói để thuyết phục cả hai đứa con nghe lời mẹ.
- Cái Tí  hồn nhiên kể lể với mẹ nó những việc nó đã làm, khuyên bảo thằng Dần để phần củ khoai to cho bố mẹ, hỏi thăm mẹ … càng làm cho chị Dậu thêm đau lòng khi gạt nước mắt  bảo đứa con ngoan hiền.
=> Tô đậm nỗi bất hạnh đang giáng xuống đầu cái Tí
 3. Bài  tập 3:
   Trong đoạn trích có hai lần nhân vật “tôi” im lặng 
	- Lần 1: Im lặng vì ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ
	- Lần 2: Im lặng vì xúc động trước tâm hồn và lòng nhân hậu của cô em gái
 4. Bài tập 4:
- Trong trường hợp phải giữ bí mật, thể hiện sự tôn trọng người đối thoại thì “im lặng là vàng”
- Trong trường hợp cần phải phát biểu chứng kiến để ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai thì im lặng… sẽ đồng nghĩa với hèn nhát 
* Báo cáo kết quả: 
 - HS lần lượt báo cáo kết quả các bài 1, 2, 3
* Đánh  giá kết quả:
- HS nhận xét, bổ sung đánh  giá
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

[bookmark: _GoBack]HOẠT ĐỘNG  4:  VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.
2. Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân
3. Sản phẩm hoạt động: Bài viết của học sinh
4. Phương án kiểm tra đánh giá:
- HS tự đánh giá
- HS đánh giá lẫn nhau
- Giáo viên đánh giá
5. Tiến trình hoạt động 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
 - Gv: Viết đoạn hội thoại ngắn (chủ đề tự chọn). Phân tích vai xã hội, chỉ rõ lượt lời của những người tham gia cuộc thoại. Cách đối xử của họ với nhau thể hiện qua lời thoại và qua cử chỉ, thái độ kèm lời nói.
 - HS: tiếp nhận 
 * Thực hiện nhiệm vụ: 
-  Học sinh: trả lời
-  Giáo viên: hướng dẫn, nghe Hs trình bày. 
- Dự kiến sản phẩm: bài viết của Hs
* Báo cáo kết quả: Hs trình bày
* Đánh  giá kết quả:
+ Hs  khác nhận xét, bổ sung, đánh giá
+ GV đánh giá câu trả lời của HS.
-> GV chốt kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 5: TÍCH HỢP NỘI DUNG THƯ VIỆN
- GV hướng dẫn học sinh tìm đọc tủ sách “Kỹ năng sống” trong thư viện nhà trường: Quyển “ Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở” Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội”.
GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu một vài mẩu chuyện, từ đó rút ra bài học về cách ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống.
*HDHT:
- Nắm vững các kiến thức về hội thoại
- Học thuộc ghi nhớ.
- Tìm hiểu trước bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu
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